	[bookmark: _GoBack]Tiết 101+102:                     THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:
          TỪ HÁN VIỆT, VĂN BẢN VÀ ĐOẠN VĂN


I. Mục tiêu
1. Năng lực:
- Nhận biết, hiểu nghĩa từ Hán Việt; phân biệt từ Hán Việt với từ thuần Việt.
- Biết cách phân tích văn bản (xác định chủ đề, chỉ ra được tính thống nhất chủ đề, tính liên kết của văn bản).
- Biết cách đặt nhan đề phù hợp cho văn bản.
- Biết phân tích đoạn văn (xác định câu chủ đề của đoạn)
- Biết cách viết một đoạn văn theo chủ đề, có sử dụng câu chủ đề nhất định.
2. Phẩm chất:
       - Có ý thức giữ gìn tiếng Việt, học hỏi, trân trọng từ Hán Việt
       - Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. Thiết bị và học liệu
1. Thiết bị: Phiếu học tập, bài trình bày của HS, bảng phụ.
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân để nhận biết về biện pháp tu từ hoán dụ
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS và phần giới thiệu của GV
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: 
Cách 1:
   GV cho HS xem và nghe video bài hát “Thương ca tiếng Việt” (nhạc sĩ Đức Trí – Hà Quang Minh viết lời). Yêu cầu HS chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mình sau khi nghe bài hát.
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Cách 2: 
 Tổ chức cuộc thi Nhanh như chớp với thể lệ như sau:
+ GV chia lớp ra thành 04 đội.
+ Trong thời gian 05 phút, đội nào nhanh tay tìm được nhiều từ Hán Việt nhất và nêu được  đúng ý nghĩa của từng từ đó thì sẽ giành chiến thắng.
(Hoặc có thể cho HS các đội tìm những tên thành viên trong lớp có chứa yếu tố Hán Việt và nêu ý nghĩa của những tên đó. Đội nào có nhiều đáp án đúng nhất trong vòng 05 phút sẽ giành chiến thắng).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS chia sẻ suy nghĩ/tham gia trò chơi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Đánh giá, kết luận
 Giáo viên tổng kết, nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.

 - GV kết nối, dẫn vào nội dung tiết học:  Quá trình phát triển của tiếng Việt gắn bó với lịch sử phát triển của dân tộc của đất nước. Trong tiến trình phát triển của mình, tiếng Việt đã vay mượn tiếng Hán nhưng Việt hoá âm đọc để làm cho tiếng Việt ngày càng thêm phong phú và bảo tồn, phát triển tiếng nói dân tộc. Do đó, trong tiếng Việt ngày nay vẫn còn một bộ phận lớn từ Hán Việt. Trong tiết học hôm nay cô và các em sẽ cùng đi tìm hiểu về bộ phận từ ngữ này.
                           Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
a. Mục tiêu: TV- GQVĐ 
- Nắm được các khái niệm về từ Hán Việt, biết cách phân biệt từ Hán Việt và từ thuần Việt.
- Nắm được khái niệm và đặc điểm của đoạn văn, văn bản.
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cặp đôi để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời  của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	* Tìm hiểu lí thuyết về từ Hán Việt:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu đọc mục Kiến thức ngữ văn (Tr 48/SGK) và trả lời câu hỏi:
+  Thế nào là từ Hán Việt?
+ Lấy ví dụ về từ Hán Việt.
+ Phân biệt từ Hán Việt và từ thuần Việt. 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ, viết câu trả lời ra giấy. Bước 3. Báo cáo, thảo luận: Đại diện HS trả lời miệng, trình bày kết quả. 
Bước 4. Đánh giá, kết luận
 Giáo viên nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.
	I. Lý thuyết
1. Từ Hán Việt
Từ Hán Việt là những từ mà tiếng Việt mượn từ tiếng Hán (tiếng Trung Quốc) được đọc theo cách đọc Hán Việt. 
Ví dụ: sơn hà, quốc gia, vĩ đại, nhân ái,...
* Các yếu tố cấu tạo từ Hán Việt thường không có khả năng dùng như một từ đơn để tạo câu như các yếu tố thuần Việt cùng nghĩa.



	* Tìm hiểu lí thuyết về văn bản và đoạn văn:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu đọc mục Kiến thức ngữ văn (Tr 48/SGK) và trả lời câu hỏi:
+  Thế nào là văn bản, đoạn văn?
+ Nêu mối quan hệ giữa đoạn văn và văn bản.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ, viết câu trả lời ra giấy. Bước 3. Báo cáo, thảo luận: Đại diện HS trả lời miệng, trình bày kết quả. 
Bước 4. Đánh giá, kết luận
 Giáo viên nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.
	2. Văn bản và đoạn văn
a. Văn bản:
-  Văn bản là đơn vị ngôn ngữ trình bày trọn vẹn một vấn đề trong giao tiếp. 
- Văn bản thường có dạng là bài nói, bài viết (lá đơn, bức thư, bài thơ, truyện kể, thông báo, bài văn nghị luận,...).
- Gồm có các bộ phận thống nhất về chủ đề (xoay quanh một vấn đề nhất định), liên kết bằng những từ ngữ nhất định và được sắp xếp theo thứ tự hợp lí.
b. Đoạn văn
- Là một phần của văn bản, được đánh dấu bằng chữ viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng, diễn đạt một ý tương đối trọn vẹn.
- Ở dạng phổ biến (điển hình), đoạn văn gồm một số câu, trong đó thường có một câu nêu chủ đề của đoạn văn (câu chủ đề), một số câu phát triển chủ đề (câu phát triển).
· Một văn bản có thể gồm một hoặc một số đoạn văn. 


Hoạt động 3: Thực hành tiếng Việt
a. Mục tiêu: TV- GQVĐ 
 HS thực hành các bài tập về từ Hán Việt, văn bản và đoạn văn.
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc cá nhân hoặc hoạt động nhóm, hoàn thành các bài tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời và bài tập đã hoàn thiện của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	*Thực hành bài tập 1, 2 ( tr 54) về từ Hán Việt
Hình thức: Làm việc cặp đôi
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Theo dõi SGK trang 54, hoàn thành nhanh bài tập 1, 2: Tìm và giải nghĩa từ Hán Việt; phân biệt từ Hán Việt và từ thuần Việt.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS suy nghĩ, thảo luận theo cặp đôi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện một số cặp đôi phát biểu.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).

	II.Thực hành
1. Bài tập 1
Câu văn: "Thái độ đối xử với động vật là một tiêu chí đánh giá sự văn minh của một cá nhân hoặc cộng đồng."
· Từ Hán Việt trong câu đã cho:  thái độ, đối xử, động vật, tiêu chí, văn minh, cá nhân, cộng đồng.
· Giải thích nghĩa của từ “văn minh” trong câu văn trên là: trình độ phát triển văn hoá của cá nhân hay cộng đồng.
· Cách đối xử với động vật bị coi là kém văn minh, lạc hậu là việc tàn phá môi trường sống của động vật, ngược đãi, săn bắt, tàn sát động vật không nương tay,…
2. Bài tập 2:
 Đọc các câu: “Đại dương bao quanh lục địa. Rồi mạng lưới sông ngòi chăng chịt. Lại có những hồ năm sâu trong đất liền lớn chăng kém gì biển cả.” (Khan hiếm nước ngọt):
a) Xếp các từ in nghiêng vào 2 nhóm:
+ Từ thuần Việt: đất liền, biển cả.
+ Từ Hán Việt: đại dương, lục địa.
b) Xếp các từ thuần Việt, Hán Việt thành các cặp đồng nghĩa:
Các cặp từ đồng nghĩa: đất liền - lục địa; đại dương - biển cả.
	Từ thuần việt
	Từ Hán Việt
	Cặp từ đồng nghĩa

	· Đất liền
· Biển cả
	· Đại dương
· Lục địa
	· Đất liền- lục địa
· Đại dương- biển cả



 c) Tìm thêm hoặc đặt câu có sử dụng một trong các từ đại đương, lục địa.
Ví dụ: 
· Đại dương bao quanh các lục địa trên bề mặt Trái Đất.
· Biển hoc vô biên. Kiến thức của mỗi người cũng chỉ là vùng biển gần bờ trong đại dương kiến thức bao la.
· Châu Đại Dương là lục địa nhỏ nhất trong 6 lục địa. 

	*Thực hành bài tập 3, 4, 5 về văn bản và đoạn văn:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: 
Hoạt động nhóm:
· Nhóm 1, 2: Bài tập 3, 4/ Tr 54
· Nhóm 3,4: Bài tập 4, 5/ Tr 54
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS đọc SGK , đặt nhan đề, tìm câu chủ đề, chỉ ra phép liên kết,…
GV hướng dẫn HS, hỗ trợ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
· Các nhóm cử đại diện báo cáo sản phẩm.
· HS các nhóm khác lắng nghe, bổ sung ý kiến.
· GV hướng dẫn các nhóm trình bày.
Bước 4: Đánh giá, kết luận:

Bài tập 2: Tìm các tử láy trong bài thơ Đêm nay Bác không ngủ. Phân tích tác dụng miêu tả hoặc biểu cảm của một từ láy trong số đó.
Bài tập 3: Các từ láy trong khổ thơ đầu bài thơ “Lượm”  giúp em hình dung chú bé Lượm như thế nào?
	3. Bài tập 3:
Phân tích văn bản Khan hiếm nước ngọt:
a) Chủ đề của văn bản?
- Chủ đề: Sự khan hiếm của nước ngọt.
- Chủ đề đó được thể hiện ở ngay nhan đề của văn bản.
b) Xác định các đoạn văn và chủ đề của mỗi đoạn.
Văn bản gồm 05 đoạn văn:
- Đoạn 1 (Đặt vấn đề): Nêu và bác bỏ ý kiến cho rằng con người và muôn loài không bao giờ thiếu nước ngọt.
- Đoạn 2: Số nước ngọt không phải là vô tận và đang ngày càng bị nhiễm bẩn bởi chính con người gây ra.
- Đoạn 3: Trên hành tinh đang có khoảng hơn hai tỉ người sống trong cảnh thiếu nước ngọt để dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
- Đoạn 4: Nước ngọt phân bố không nhiều có nơi lúc nào cũng ngập nước, nơi lại khan hiếm.
- Đoạn 5 (đoạn kết): Giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu nước ngọt là con người phải sử dụng hợp lí, tiết kiệm nguồn tài nguyên nước quý giá đó.
c) Nội dung các đoạn văn phục vụ cho chủ đề của văn bản như thế nào?
Nội dung các đoạn văn là những luận điểm phục vụ cho việc chứng minh chủ đề của văn bản: sự khan hiếm của nước ngọt. 
d) Chỉ ra và phân tích một phép liên kết câu ở một đoạn văn trong văn bản.
Ví dụ: 
· Đoạn 5 (đoạn kết):
“Nước ngọt đang ngày càng khan hiểm và muốn có nước sạch, hợp vệ sinh để dùng rất tốn kém. Vì vậy, cùng với việc khai thác các nguồn nước ngọt, con người ngày càng phải sử dụng một cách hợp lí, tiết kiệm tài nguyên nước”
+ Sử dụng phép nối là quan hệ từ "Vì vậy" để tạo liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
+ Phép lặp từ “nước ngọt” để liên kết câu 1 và câu 2.
· Đoạn 1: 
“Nhìn vào bản đồ thế giới, đâu đâu ta cũng thấy mênh mông là nước. Đại dương bao quanh lục địa. Rồi mạng lưới sông ngòi chằng chịt. Lại có những hồ lớn nằm sâu trong đất liền lớn chẳng kém gì hiển cả. Cảm giác đó khiến nhiều người trong chúng ta tin rằng, thiếu gì thì thiếu chứ con người và muôn loài trên quả đất không bao giờ thiếu nước. Xin được nói ngay rằng nghĩ như vậy là nhầm to.”
+ Sử dụng phép thế: cụm từ nghĩ như vậy ở câu cuối đoạn để thay thế cho suy nghĩ “thiếu gì thì thiếu chứ con người và muôn loài trên quả đất không bao giờ thiếu nước”
4.  Bài tập 4: Đọc văn bản và đặt nhan đề cho văn bản.
- Một văn bản có thể đặt nhiều nhan đề, miễn là nhan đề khái quát được nội dung của văn bản.
- HS có thể đặt nhan đề cho văn bản là: 
Người phụ nữ đẹp nhất; Con trai tôi; Câu hỏi bất ngờ,…
5. Bài tập 5: Đọc các đoạn văn và tìm câu chủ đề của mỗi đoạn:
a) Đoạn a có câu chủ đề ở đầu đoạn văn.
b) Đoạn b có câu chủ đề ở đầu đoạn và cuối đoạn văn.
c) Đoạn c có câu chủ đề ở cuối đoạn.



Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết bài tập, củng cố kiến thức 
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn với câu chủ đề cho trước.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS theo yêu cầu SGK.
d. Tổ chức thực hiện:
	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Vận dụng kiến thức để viết ngắn ở bài tập 6:
Hình thức: Làm việc cá nhân
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Theo dõi SGK trang 55, hoàn thành bài tập 6:
Yêu cầu: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 – 7 dòng) với một trong hai câu chủ đề sau:
a. câu chủ đề: Chúng ta cần đối xử thân thiện với động vật.
b. câu chủ đề: Chúng ta cần sử dụng nước ngọt một cách hợp lí, tiết kiệm.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: suy nghĩ , viết đoạn văn
- Giáo viên:  quan sát, khuyến khích, hỗ trợ nếu cần.
GV có thể gợi ý HS cụ thể: viết đoạn văn đúng hình thức, đúng chủ đề
+ Hình thức: Một đoạn văn không xuống dòng,  không tách đoạn, các câu liên kết chặt chẽ.
+ Có sử dụng câu chủ đề theo đề bài cho trong đoạn văn; các câu văn khác làm sáng tỏ cho câu văn nêu chủ đề.
HS : Làm bài theo yêu cầu của GV
 Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
GV gọi 1 số HS đọc đoạn văn. 
Các HS khác nhận xét, bổ sung.
 Bước 4. Đánh giá kết quả
 Giáo viên nhận xét, đánh giá và cho điểm HS.
	 Bài tập 6: 
* Đảm bảo hình thức đoạn văn.
* Xác định cấu trúc đoạn văn:
- Cấu trúc diễn dịch: câu chủ đề đặt đầu đoạn văn.
- Cấu trúc quy nạp: Câu chủ đề đặt cuối đoạn văn.
*Viết các câu văn triển khai làm sáng tỏ câu chủ đề: 3 – 5 câu văn.




* Đoạn văn tham khảo: 
a) Chúng ta cần đối xử thân thiện với động vật. Động vật có vai trò quan trọng không chỉ với đời sống con người mà còn đóng góp vào môi trường sinh thái. Hiện nay, số lượng các loài động vật đang ngày một giảm đi do những hành động săn bắn, tàn sát, phá huỷ môi trường sống tự nhiên,… của chính con người. Vì vậy mỗi chúng ta cần yêu quý bảo vệ động vật như bảo vệ ngôi nhà chung của Trái đất bằng những việc làm cụ thể. Chúng ta cần gây dựng, tái tạo lại môi trường sống cho động vật, tham gia bảo vệ, trồng và chăm sóc cây xanh, không xả rác bữa bãi,... Nhà nước cần có những điều luật xử lí nghiêm các hành vi mua bán, săn bắt các loài động vật hoang dã, các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hãy yêu quý động vật, đối xử thân thiện với chúng bởi động vật cũng có quyền được sống giống như con người.
b) Chúng ta cần sử dụng nước ngọt một cách hợp lí, tiết kiệm. Nước ngọt là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quan trọng với cuộc sống con người. Nước cần thiết cho mọi hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người. Thử tượng tượng ra viễn cảnh cuộc sống con người sẽ ra sao nếu thiếu nước ngọt? Muôn loài sẽ không thể sống nổi, trong đó có con người. Thật đáng buồn khi chỉ vì những hành động vô ý thức của một bộ phận người như xả rác, nước thải làm ô nhiễm nguồn nước, sử dụng lãng phí nước ngọt,... mà con người đang đứng trên nguy cơ khan hiếm nguồn nước ngọt sạch một cách trầm trọng. Vì vậy, sử dụng nước hợp lí, tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước khỏi ô nhiễm là chung tay bảo đảm cuộc sống của con người, bảo vệ Trái Đất khỏi nguy cơ diệt vong.
                                             Hướng dẫn về nhà
· HS hoàn thiện các bài tập phần Thực hành Tiếng Việt.
· Soạn bài: Thực hành đọc hiều  văn bản “Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?”
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